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chữa cháy dạ quang

Sơn dạ quang

Dây xích nhựa 
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Giới thiệu công ty

Lời đầu tiên, AAA Việt Nam xin gửi đến đối tác, khách hàng và đồng 
nghiệp lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và chúc các bạn kinh doanh 
ngày càng hưng thịnh

AAA Việt Nam được thành lập vào năm 2012, là một trong những công ty 
đầu tiên chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm dạ quang trên thị 
trường Việt Nam. Qua 5 năm hoạt động, AAA đã luôn cố gắng và nỗ lực hết 
mình để hoàn thiện mình để vươn lên và trở thành nhà sản xuất cung cấp 
sản phẩm dạ quang số 1 tại Việt Nam. AAA luôn cung cấp các sản phẩm 
dạ quang với mức giá cạnh tranh tới quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm 
của AAA đều được nhập khẩu nguyên vật liệu từ công ty PARAMOUNT.INC 
có trụ sở tại Mỹ. Bởi vậy, các sản phẩm của chúng tôi luôn luôn được đánh 
giá cao về chất lượng và được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Sản phẩm của AAA Việt Nam được các khách hàng trong nước cũng như 
nước ngoài đánh giá rất cao, đặc biệt là các khách hàng Hàn quốc. Một 
số khách hàng lớn đã trở thành đối tác tin cậy của AAA phải kể đến như: 
Vinmec, SamSung, LG….

Và cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ửng hộ của Quý khách 
hàng trong suốt thời gian qua.Nhờ có sự ủng hộ này mà các cán bộ nhân 
viên của AAA Việt Nam luôn  sống và làm việc với phương châm “Nỗ lực 
hết mình vì mục tiêu khách hàng đặt ra”.
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DIN - CLASS C

Code: LAFR

Kích cỡ

2 phút

986

690

10 phút

226

140

30 phút

67

45

Thinkness

60 phút

29

20

0.22mm1200 mmx30 M

DIN - CLASS D

Code: AFR

Kích cỡ

2 phút

1406

1100

10 phút

292

260

30 phút

91

85

Thinkness

60 phút

40

35

0.32mm1200 mmx30 M

Một trong những sản phẩm dạ quang tốt nhất trên thị trường
Thân thiện với môi trường, không độc hại, không chất phóng xạ
Bền bỉ với thời gian
Dễ dàng sử dụng, chỉ cần dán lên bề mặt công trình

DIN - CLASS E

Code: SAFR

Thời gian
phát sáng sau

(phút)

Thời gian
phát sáng sau

(phút)

Thời gian
phát sáng sau

(phút)

Độ phát sáng
thực tế 
(mcd/m2)

Độ phát sáng
thực tế 
(mcd/m2)

Độ phát sáng
thực tế 
(mcd/m2)

Theo
DIN - Class E

Theo
DIN - Class E

Theo
DIN - Class E

Kích cỡ

2 phút

2960

2200

10 phút

660

520

30 phút

210

170

Thinkness

60 phút

94

70

0.56mm1200 mmx30 M

Biển an toàn

Biển an toàn ngoài trời

Băng keo dạ quang
Huy hiệu và miếng dán

Bột dạ quang

A

B

C

D

E

108

210

690

1100

2200

23

50

140

260

520

7

15

45

85

170

3

7

20

35

70

2 phút 10 phút 30 phút 60 phút
DIN67510-4:2008-2
Sub-classification

Độ sáng tối thiểu (mcd/m2)
Thời gian phát sáng sau

3000
2000
1000

100
90

20
0

...

2 phút
10 phút

30 phút
60 phút

2960

660

210

94

1406

986

226

67
29

292

91

40

* Đo lường độ sáng theo tiêu chuẩn DIN 67510-4:2008-2

Decal dạ quang

PET film

Sắc tố dạ quang 
+ nhựa polyester

Nhựa Acrylic 
+ sắc tố trắng

Băng dính 
Acrylic

Lớp 
giấy

Cấu tạo các lớp của 
decal dạ quang



Hệ thống chỉ dẫn an toàn

Hệ thống chỉ dẫn an toàn nhằm hướng dẫn mọi người ra khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng và an 
toàn nhất có thể.
Hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang (phát sáng) sẽ tăng cường tốc độ thoát nạn và định hướng cho 
mọi người. Do đó đảm bảo mọi người thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng và an toàn (ví dụ 
như trong trường hợp khói đã lan toả).

Với mục tiêu bảo vệ  này có thể được thực hiện bằng 
cách sử dụng hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang
Hệ thống bao gồm các dải chỉ dẫn quang, biển báo 
và dấu hiệu. Các sắc tố sáng trong dạ quang được 
kích thích bởi ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng 
chung và sau đó giải phóng năng lượng tích trữ trong 
bóng tối như ánh sáng vàng lục.

Trong trường hợp hệ thống chỉ dẫn an toàn dạ quang 
dán gần sàn, lối thoát hiểm ngắn nhất ra khỏi tòa nhà 
được đánh dấu rõ ràng và liên tục. Những hướng dẫn 
này được bổ sung bằng các dấu hiệu theo BGV A8 
được gắn chặt vào mặt sàn. 

Những trở ngại trong cuộc thoát nạn là các tuyến 
đường như các cạnh nhô ra hoặc các bước được 
đánh dấu. Vì vậy, tất cả những trở ngại xảy ra trong 
cuộc thoát nạn có thể nhìn thấy rõ ràng và không còn 
nguy hiểm nữa. Trong trường hợp mất điện, các 
thông tin này sẽ được đưa ra bởi các thanh chỉ hướng. 
Vì đánh dấu này chủ yếu là đóng chặt gần sàn, nó 
vẫn còn nhìn thấy trong trường hợp khói phát triển.

Bằng cách chia các dòng di chuyển bằng cách đồng 
đều, lối thoát chính, các tuyến đường, mọi người luôn 
muốn chạy thoát nạn theo cùng một cách ra khỏi tòa 
nhà. Người bỏ chạy sẽ đảm bảo an toàn hơn khi được 
hướng dẫn ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt.

Hệ thống chỉ dẫn an toàn là gì?
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Photoluminescent Pigments

Băng keo dạ quang

Kích thước

10mm x 3 M

20mm x 3 M

50mm x 3 M

10mm x 5 M

20mm x 5 M

50mm x 5 M

10mm x 10 M

20mm x 10 M

50mm x 10 M

Xanh lá

FG1003

FG2003

FG5003

FG1005

FG2005

FG5005

FG1010

FG2010

FG5010

            Da trời

FGB1003

FGB2003

FGB5003

FGB1005

FGB2005

FGB5005

FGB1010

FGB2010

FGB5010

da trời

FB1003

FB2003

FB5003

FB1005

FB2005

FB5005

FB1010

FB2010

FB5010

Cam/Hồng

FOP1003

FOP2003

FOP5003

FOP1005

FOP2005

FOP5005

FOP1010

FOP2010

FOP5010

Cam/vàng

FGY1003

FGY2003

FGY5003

FGY1005

FGY2005

FGY5005

FGY1010

FGY2010

FGY5010

Cuộn băng keo dạ quang được làm từ chất liệu polycacbonat có keo dán chắc chắn. Chúng tôi có 5 màu cho 
bạn lựa chọn

XanhXanh lá/



Băng keo dạ quang

Dạ quang/Đỏ, có keo dán

Cuộn cảnh báo

1200.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 112
(phải/trái)

Kích thước (cm)
Chất liệu

2500.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 122
(phải/  trái)

Kích thước (cm)
Chất liệu

1200.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 113
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

Kích thước (cm)
Chất liệu

2500.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 123
(phải/ trái)

Dạ quang/Đen, có keo dán

Cuộn cảnh báo

1200.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 112
(phải/ trái)

Kích thước (cm)
Chất liệu

2500.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 122
(phải/ trái)

Kích thước (cm)
Chất liệu

1200.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 113
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

Kích thước (cm)
Chất liệu

2500.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 123
(phải/trái)

Dạ quang/Xanh, có keo dán

Kích thước (cm)
Chất liệu

1200.0 x 3.0
Pholycacbonat

2500.0 x 3.0 1200.0 x 6.0 2500.0 x 6.0

Cuộn cảnh báo/ Mũi tên chỉ hướng

Xanh/dạ quang, có keo dán

Cuộn đánh dấu/Lối thoát hiểm

2000.0 x 4.0
Pholycacbonat

Escape route right Kích thước (cm)
Chất liệu

2000.0 x 4.0
Pholycacbonat

Escape route left Kích thước (cm)
Chất liệu
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Băng keo dạ quang

Kích thước (cm)
Chất liệu

500.0 x 5.0 500.0 x 5.0
Pholycacbonat

500.0 x 5.0

Kích thước (cm)
Chất liệu

2500.0 x 5.0 2500.0 x 5.0
Pholycacbonat

2500.0 x 5.0

Dạ quang có keo dán, phát sáng toàn bộ và  bóng mờ

Cuộn cảnh báo

Dạ quang/đen, có keo dán

Sọc cảnh báo

100.0 x 1.5
Pholycacbonat

Loại ES 211
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

100.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 212
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

100.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 213
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

Dạ quang/đỏ, có keo dán

Sọc cảnh báo

100.0 x 1.5
Pholycacbonat

Loại ES 211
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

100.0 x 3.0
Pholycacbonat

Loại ES 212
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

100.0 x 6.0
Pholycacbonat

Loại ES 213
(phải/ trái) 

Kích thước (cm)
Chất liệu

Kích thước (cm)
Chất liệu

100.0 x 3.0
Pholycacbonat

100.0 x 6.0
Pholycacbonat

Dạ quang/xanh, có keo dán

Sọc cảnh báo/Chỉ dẫn hướng

Mũi tên dán sàn / Mũi tên hình tròn

Chất liệu
Kích thước (mm)

Màu sắc
Polycacbonat

Ø 100

Xanh lá

Mũi tên dán sàn / Mũi tên hình tròn

Xanh/dạ quang, có keo dán



Nẹp bậc thang dạ quang

Tính năng sản phẩm

Nhôm phát sáng cầu thang

Độ sáng

Lắp đặt thực tế

Độ sáng cao
Độ bền cao
Sử dụng được trong nhà và ngoài trời
Lớp bảo vệ trên bề mặt sản phẩm dạ quang
Dễ dàng lắp đặt với keo dán hoặc vít

Benefits

Thời gian  phát sáng sau (phút)
Độ phát sáng thực tế (mcd/m2)

Theo DIN 67510-Class E

2 phút
5179
2200

10 phút
1071
520

30 phút
280
170

60 phút
105
70

 Code: HAS3603               Weight: 250 g/m  Code: HAS5922            Weight: 510 g/m  Code: HAS5320            Weight: 380 g/m

 Code: HAS3413               Weight: 286 g/m  Code: HAS3520            Weight: 332 g/m  Code: HAS3030            Weight: 413 g/m
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Mã
Kích thước (mm)

202D
300x300

202G
150x150

Biển thoát hiểm dạ quang

Biển thoát hiểm 

Mã
Kích thước (mm)

201D
300x300

201G
150x150

Color
Kích thước (mm) T0,5 x Ø 100mm

Mã
Kích thước (mm)

203D
300x300

203G
150x150

EXIT
EXIT

Mã
Kích thước (mm)

204D
300x300

204G
150x150

EXIT

EXITEXIT EXIT

EXIT EXIT

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat

Kích thước (cm)
Chất liệu

39.0 x 11.5
Pholycacbonat
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Mã
Kích thước (mm)

H
100X200

I
150x300

J
200x400

K
250x500

Mã
Kích thước (mm)

H
100X200

I
150x300

J
200x400

K
250x500

Mã
Kích thước (mm)

H
100X200

I
150x300

J
200x400

K
250x500

Mã
Kích thước (mm)

H
100X200

I
150x300

J
200x400

K
250x500

Biển thoát hiểm dạ quang

302 (H/I/J/K)301 (H/I/J/K) 306 (H/I/J/K)305 (H/I/J/K)

304 (H/I/J/K)303 (H/I/J/K) 308 (H/I/J/K)307 (H/I/J/K)
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Biển thoát hiểm cửa

Biển số tầng trên cầu thang

Biển thoát hiểm dạ quang

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100x100

G
150x150

N
100x150

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150

401 (E/F/G) 402 (E/F/G) 403 (E/F/G) 404 (E/F/G) 405 (E/F/G) 406 (E/F/G) 407 (N) 408 (N)

Up to open Turn to open Turn to openUp to open

Up to open Up to open

Pull Push

Push

Mã
Kích thước (mm)

501
150X150

501
150X300

Mã
Kích thước (mm)

502
150X150

502
150X300

A B C D E
F G H I K

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0



Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.25x480x300 

Biển thoát hiểm dạ quang

Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.25x480x300 

Màu sắc
Kích thước (mm) 260x460

Màu sắc
Kích thước (mm) 110x490

Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.25x480x300 

Màu sắc
Kích thước (mm) 170x280

Màu sắc
Kích thước (mm) 80x280

Màu sắc
Kích thước (mm) 594x420

Màu sắc
Kích thước (mm) 480x480

Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.5x O 600

Màu sắc
Kích thước (mm) 40x400

Màu sắc
Kích thước (mm) 100x600

13DẠ QUANG 3A Catalog 2017
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Thông số kỹ thuật

Các mẫu đèn EXIT  dạ quang

Đèn EXIT dạ quang

250 mm

350 mm 25 mm

150 m
m

EXIT LỐI THOÁT EXIT LỐI THOÁTEXIT
LỐI THOÁT

EXIT
LỐI THOÁT

EXIT
LỐI THOÁT

EXIT
LỐI THOÁT

EXIT
LỐI THOÁTEXIT

LỐI  THOÁT EXIT

TOILET

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 11

- Viền: Hợp kim nhôm
- Mặt trước: Poly cacbonat bồi dạ quang
- Nội dung: In UV

- Tự phát sáng không cần đấu điện
- Thời gian phát sáng từ 6 – 8 tiếng đồng hồ.
- Lắp đặt dễ dàng nhờ móc treo tiện lợi.
- Tiết kiệm điện năng và chi phí thi công

Chất liệu cấu thành sản phẩm: Ưu điểm nổi trội của sản phẩm:



Đèn EXIT dạ quang
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Mã
Size (mm)

E
70X70mm

F
100X100mm

G
150X150mm

601 (E/F/G) 602 (E/F/G) 603 (E/F/G) 604 (E/F/G) 605 (E/F/G) 606 (E/F/G)

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150

607 (E/F/G) 608 (E/F/G) 609 (E/F/G) 610 (E/F/G) Emergency Shutdown Sign 611(E/F/G)

Biển Phòng cháy chữa cháy

Biển phòng cháy chữa cháy
dạ quang

Màu sắc
Kích thước (mm) 170 x 170 x 300

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150

Mã
Kích thước (mm)

E
70X70

F
100X100

G
150X150



Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.5x205x245

Màu sắc
Kích thước (mm) T 0.5x260x190
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Bột dạ quang

Lưu ý: 

Ứng dụng thực tế

Tính năng sản phẩm

Thân thiện với môi trường, không độc hại, không chất phóng xạ
Thời gian phát sáng dài, hiệu quả cao
Tương đồng với nguồn sáng LED 

Không hòa tan trong dung môi hữu cơ, nước
Sự phân hủy bởi các axit mạnh, kiềm mạnh
Độ bền nhiệt -40~500 oC

Màu bột Điểm
Độ phát sáng sau (mcd/m2)

2  phút 10  phút 30  phút 60  phút

Vàng-xanh

Hồng
Cam

Xanh da trời-Xanh lá

1611
1151
2052
489

389

1200

394
282
484
111

93

311

127
91
150
34

28

91

60
43
68
15

12

37



19DẠ QUANG 3A Catalog 2017

Sơn dạ quang

Màu sắc
Trọng lượng (g) 1000, 500, 250

Vàng xanh / Xanh da trời

SƠN HỘP DẠ QUANG

Chúng tôi sử dụng bột dạ quang cường độ cao phát 
sáng cao và cũng có thời gian phân rã rất dài. Cho dù 
di chuyển bằng xe tải xếp dỡ hoặc chất bẩn bởi hóa 
chất, bề mặt sơn vẫn bóng mịn.

Sơn hộp dạ quang lý tưởng để sử dụng với kim loại, 
thủy tinh, gỗ, bê tông, bãi đậu xe và đường bộ. Đặc 
biệt trong nhà (nhà kho, bãi đậu xe, tàu điện ngầm, 
sân bay, trung tâm mua sắm, vv ..). Dễ dàng ứng 
dụng bằng bàn chải hoặc chổi quét, cũng như tính 
năng chống chịu tốt và duy trì độ sáng tối ưu ngoài 
trời. Chúng tôi cũng muốn làm nổi bật độ bền, tính 
linh hoạt và khả năng chống lại trọng lượng, nhanh 
khô. Sơn trực tiếp trên bề mặt trắng hoặc trong. 
Chúng tôi có sơn hộp trắng



Dây xích dạ quang

Tính năng sản phẩm

Dây xích nhựa dạ quang

Độ sáng

Lắp đặt thực tế

Phát sáng cả ban ngày và ban đêm
Chắc chắn và bền
Theo tiêu chuẩn NETIS (Japanese Government Certification)
Sử dụng trong nhà và ngoài trời.

Thời gian  phát sáng sau (phút)
Độ phát sáng thực tế (mcd/m2)

Theo DIN 67510-Class C

2 phút
1503
690

10 phút
319
140

30 phút
88
45

60 phút
28
20

Mã Loại sản phẩm Chiều dài Màu sắc Đường kính 
dây

Sức kéo

AC0625-30

AC0625-30

Xích Alpha
(Loại dạ quang)

Xích Alpha
(Loại kết hợp vàng)

25 m 6 mm 25 kg
ACKY6025-30

ACKY6025-30

AC0625-30

ACKY6025-30

Màu sắc dạ quang: Xanh

Vàng
Dạ quang

Đăng kí bởi NETIS
Dạ quang

DẠ QUANG 3ACatalog 201720
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Vải dạ quang

Tính năng sản phẩm

Tính năng sản phẩm

Màu sắc không mờ, có thể được giặt, ủi, cắt.
Không độc hại, không bức xạ, không ô nhiễm
Được sử dụng cho ô dù, rèm tắm, quần áo cảnh báo, đồ chơi, quần áo, giày dép
Khả năng thích ứng với môi trường, chống nóng tuyệt vời, lạnh, nước, không tẩy trắng và các tính chất khác.
Bề mặt bằng ánh sáng đồng nhất, thành phẩm đẹp, không co lại.

Có thể nhìn thấy trong huỳnh quang huỳnh quang tối 4-6 giờ
Thân thiện với môi trường, không độc, không phóng xạ
Nhiều màu sẵn có từ kho
Dùng cho dệt, đan, móc, dệt, thêu và các lĩnh vực khác 

Chất liệu
Kích thước (m)

Màu sắc trong tối
Khổ rộng 1m24 
Vải Polyester 

Xanh lá

Khổ rộng 1m55 
Vải Polyester 

Xanh lá

Chất liệu
Kích thước (m)

Màu sắc trong tối
Khổ rộng 1m5 

Vải nhung

Vàng nhạt, Xanh da trời, Cam, Đỏ hồng, Xanh da trời nhạt, Vàng

VẢI DẠ QUANG

VẢI NHUNG DẠ QUANG

Dệt may: màn cửa, dép, thảm, túi xách, giày dép, đồ lót, ô dù, áo lót búp bê, áo ngực, găng tay, nón...
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Tính năng sản phẩm

Chỉ dạ quang

Chỉ dạ quang được sử dụng 

Phát sáng 12-14 giờ
Thân thiện với môi trường, không độc, không phóng xạ
Nhiều màu sẵn có từ kho

Màu sắc
Kích thước 915 m chiều dài    2745 m chiều dài    

Hồng, Xanh lá, Xanh lá nhạt, Xanh da trời, Vàng, Be, Trắng

Chỉ may công nghiệp, sợi thêu, quần áo, vải dệt 
trang trí, rèm, khăn trải bàn, dây giày, 
dây điện thoại,…



Lắp đặt thực tế
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Lắp đặt thực tế
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Lắp đặt thực tế
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